11 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Theo quyết định số 58/QĐ-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành ngày 01 tháng 3 năm 2025 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có 11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
1. Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phía Bắc

Địa chỉ: xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3980.125                 Fax: 0221.3980.285   

Email: ttbvtvpb_ttbvtv@mae.gov.vn
Giám đốc : Trần Quyết Tâm

Phó Giám đốc: Dương Thị Ngà
                         Ngô Thị Ái Vân

                   
Địa bàn quản lý: gồm các tỉnh từ Ninh Bình trở ra. 
Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: - Phòng Hành chính tổng hợp
                                                         - Phòng kỹ thuật và chuyển giao
                                                         - Phòng bảo vệ thực vật 

2. Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu IV
Địa chỉ: 28 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847.785                   Fax:   0238.3843.790    
Email: ttbvtvk4_ttbvtv@mae.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Tuấn Lộc

Phó Giám đốc: Nguyễn Huy Khánh
Địa bàn quản lý:  gồm các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.
Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: - Phòng Hành chính tổng hợp

                                                         - Phòng kỹ thuật và chuyển giao
                                                         - Phòng Bảo vệ thực vật
3. Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Miền Trung

Địa chỉ: Tổ 8, Phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại:  0255.3830.066   

Fax: 0255.3830.066       
Email: ttbvtvmt_ttbvtv@mae.gov.vn
Giám đốc: Lương Anh Tuấn
Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thơ

Địa bàn quản lý: gồm Thành phố Đà Nẵng, các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum  

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: - Phòng Hành chính tổng hợp

                                                         - Phòng kỹ thuật và chuyển giao
                                                         - Phòng bảo vệ thực vật 

4. Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phía Nam

Địa chỉ: Long Định, Châu Thành, Tiền Giang
Điện thoại: 0273.3834.416   

Fax: 0273.3834.477    
Email: ttbvtvpn_ttbvtv@mae.gov.vn
Giám đốc: Đỗ Văn Vấn
Phó Giám đốc: Huỳnh Thị Ngọc Diễm


    Lê Thị Diệu Xuân

Địa bàn quản lý:  gồm các tỉnh từ Ninh Thuận trở vào
Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: 
                                                         - Phòng Hành chính tổng hợp

                                                         - Phòng kỹ thuật và chuyển giao
                                                         - Phòng bảo vệ thực vật
5. Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật
Địa chỉ: Số 74, Phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.38.573.424   

Fax: 024.38.513.746    
Email: gdkdtv_ttbvtv@mae.gov.vn
Giám đốc: Hoàng Kim Thoa
Phó Giám đốc: Bùi Thị Tuyết Nhung

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: - Phòng Hành chính tổng hợp

                                                         - Phòng Giám định sinh vật gây hại;
                                                      - Phòng Khảo sát thực nghiệm;
                                       - Phòng Phân tích nguy cơ dịch hại.

6. Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I

Địa chỉ: Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.3836.2307   

Fax: 024.3838.8800      
Email: kdtvsnk1_ttbvtv@mae.gov.vn
Giám đốc: Lê Nhật Thành

Phó Giám đốc: Trần Văn Chiến


     Đoàn Thị Lương

Địa bàn quản lý:  gồm các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra
Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: - Phòng Hành chính tổng hợp

                                                         - Phòng Giám sát và điều tra sinh vật gây hại
                                                         - Phòng Khảo sát thực nghiệm
7. Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II

Địa chỉ: 135A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38.226.369     

Fax: 028.38.226.370           
Email: kdtvsnk2_ttbvtv@mae.gov.vn
Giám đốc: Phan Thị Thu Hiền
Phó Giám đốc: Ngô Quốc Tuấn


     Phạm Thị Mỹ Nhan

Địa bàn quản lý:  gồm các tỉnh từ thành phố Đà Nẵng trở vào
Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: - Phòng Hành chính tổng hợp

                                                         - Phòng Khảo sát thực nghiệm
                                                         - Phòng Giám sát và điều tra sinh vật gây hại.
8. Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

Địa chỉ: Số 74, Phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.38.513.590   

FAX:  024.35.330.205   
Email: kdtpb_ttbvtv@mae.gov.vn
Giám đốc: Lê Thị Kim Oanh

Phó Giám đốc: Cao Trung Hiếu



    Vũ văn Vụ
Địa bàn quản lý:  gồm các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên từ Khánh Hoà trở ra 
Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: - Phòng Hành chính tổng hợp

                                                         - Phòng Kiểm định thuốc bảo vệ thực vật;
                                                         - Phòng Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
9. Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận I, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38.231.803    

Fax: 028.38.244.187    
Email: kdtpn_ttbvtv@mae.gov.vn
Phó Giám đốc phụ trách: Trần Thanh Tùng

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Lộc


    Lê Thế Tân

Địa bàn quản lý: gồm các tỉnh từ Ninh Thuận trở vào
Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: 
- Phòng Hành chính tổng hợp
- Phòng Kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
- Phòng Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
10. Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia

Địa chỉ: 65 Sa Đôi, Phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : 024.3789.4395                                     
Fax:   024.3789.4395                                    
Email: kknpb_ttbvtv@mae.gov.vn
Giám đốc:         Nguyễn Thị Kim Dung
Phó Giám đốc:  Trần Quang Anh

                Trần văn Thanh


Địa bàn quản lý: toàn quốc 

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và bộ phận trực thuộc: 
- Phòng Hành chính tổng hợp

- Phòng Khảo nghiệm phân bón

- Phòng Kiểm nghiệm phân bón

- Phòng Chứng nhận chất lượng phân bón

- Phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

- Trạm Khảo nghiệm phân bón miền Nam

- Trạm Khảo nghiệm phân bón Tây Nguyên 
11. Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia
Địa chỉ Số 6 Nguyễn Công Trứ Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3971.3521
Email: kkngct_ttbvtv@ mae.gov.vn
Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Tiên Phong

Phó giám đốc: Mai Thế Tuấn

Địa bàn quản lý: toàn quốc 
Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và bộ phận trực thuộc:

- Phòng Hành chính tổng hợp

- Phòng Thử nghiệm giống, sản phẩm cây trồng

- Phòng Khảo nghiệm giống cây trồng

- Trạm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Văn Lâm

- Trạm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Từ Liêm

- Trạm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Đại Mỗ

- Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng miền Trung

- Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Tây Nguyên

- Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Nam Bộ
